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001 Ân Phạm Đức Nam 10/03/2004 17/241 Khâm Thiên, P. Thổ Quan, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026204001473 

002 Anh Dương Thị Diệu Nữ 27/12/2003 Tổ Dân Phố Số 4, P. Mường Thanh, TP. 

Điện Biên Phủ, T. Điện Biên 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011303001297 

003 Anh Lê Hà Châu Nữ 07/12/2004 Tổ 20, P. Cốc Lếu, TP. Lào Cai, T. Lào 

Cai 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010304006368 

004 Anh Lê Hoàng Nam 25/12/2004 Đông Phan, X. Tân An, H. Thanh Hà, T. 

Hải Dương 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204015527 

005 Anh Lê Lan Nữ 26/01/2002 9 Ngõ 512 Trần Khát Chân, P. Phố Huế, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027302000017 

006 Anh Lê Thị Vân Nữ 16/03/2001 Đội 2, X. Ngọc Lũ, H. Bình Lục, T. Hà 

Nam 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035301001419 

007 Anh Nguyễn Duy Nam 31/08/2003 Tdp Bình Long, TT. Bình Mỹ, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203004817 

008 Anh Nguyễn Phạm Trung Nam 30/04/2002 66 Ngõ 17 Mạc Thị Bưởi, P. Vĩnh Tuy, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202001404 

009 Anh Nguyễn Thị Hà Nữ 03/12/2004 Vũ Ngoại, X. Liên Bạt, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304039572 

010 Anh Nguyễn Thị Lan Nữ 23/11/2003 Cao Sơn, X. Tiên Phương, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303013689 

011 Anh Nguyễn Thị Phương Nữ 03/10/2003 Viên Nội, X. Vân Nội, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303016058 

012 Anh Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 07/05/2003 Sn 56 Khối Tân Thủy, TT. Tuần Giáo, 

H. Tuần Giáo, T. Điện Biên 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011303007381 
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013 Anh Nguyễn Xuân Nam 03/02/2000 Thôn 4, X. Xuân Trường, H. Thọ Xuân, 

T. Thanh Hóa 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038200014194 

014 Anh Phạm Tùng Nam 05/03/2005 110 Phố Hoa Bằng Tổ 8, P. Yên Hòa, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000134 

015 Anh Quyền Tuấn Nam 08/08/2003 4/44 Thắng Lợi, P. Hải Tân, TP. Hải 

Dương, T. Hải Dương 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203000294 

016 Anh Trịnh Thị Vân Nữ 11/12/1999 Lập Ái, X. Song Giang, H. Gia Bình, T. 

Bắc Ninh 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 125831580 

017 Ánh Lương Ngọc Nữ 27/09/2004 Bản Hào, X. Yên Hòa, H. Tương 

Dương, T. Nghệ An 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040304006140 

018 Bắc Trương Trọng Nam 04/09/2003 Xóm 2, X. Hoằng Tiến, H. Hoằng Hóa, 

T. Thanh Hóa 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203020623 

019 Bạo Trần Hữu Nam 09/02/2003 Thôn Cương, X. Ngọc Mỹ, H. Lập 

Thạch, T. Vĩnh Phúc 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026203004554 

020 Bích Nguyễn Thị Ngọc Nữ 31/12/2002 Đội 4 Vĩnh Thịnh, X. Đại áng, H. Thanh 

Trì, TP. Hà Nội 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302027090 

021 Bích Trần Thị Ngọc Nữ 02/05/2001 Tổ 1, X. Ngọc Lũ, H. Bình Lục, T. Hà 

Nam 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035301003402 

022 Biển Cao Văn Nam 17/10/1985 Tổ Dân Phố Số 7, TT. Quỹ Nhất, H. 

Nghĩa Hưng, T. Nam Định 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036085024478 

023 Châu Bùi Nguyễn Minh Nữ 20/06/2004 Phù Lưu 1, X. Nguyễn úy, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033304007391 

024 Chúc Nguyễn Thị Thanh Nữ 04/10/2004 Phú Lương Thượng, X. Quảng Phú Cầu, 

H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304039280 

025 Đào Nguyễn Thị Nữ 31/07/2003 Đoàn Kết, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303009192 

026 Đào Trần Bảo Nam 08/10/2004 Xóm 3, X. Nghi Kiều, H. Nghi Lộc, T. 

Nghệ An 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204021591 

027 Đạt Nguyễn Thành Nam 25/01/2003 88 Tuy Hòa, P. Trần Phú, TP. Hải 

Dương, T. Hải Dương 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030203002752 

028 Đạt Nguyễn Tiến Nam 18/12/2004 Thanh Niên, X. Xuân Hòa, H. Như 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204018178 
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029 Đạt Nguyễn Tiến Nam 05/11/2003 Đội 3 Nhuận Trạch, X. Vạn Thắng, H. 

Ba Vì, TP. Hà Nội 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203050996 

030 Đoàn Nguyễn Khắc Nam 16/07/1999 Tổ 22, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099000125 

031 Đoàn Nguyễn Xuân Nam 12/10/2003 Mai Xá, X. Hiệp Lực, H. Ninh Giang, 

T. Hải Dương 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030203005159 

032 Đức Nguyễn Thành Nam 16/08/2003 Tổ Dân Phố 16, P. Kiến Hưng, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203007019 

033 Dũng Đào Việt Nam 28/11/2004 Trung Dương, X. Kiêu Kỵ, H. Gia Lâm, 

TP. Hà Nội 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033204001026 

034 Dũng Nguyễn Tấn Nam 04/10/2003 Thôn Nội, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K16/23 A1 SH lại (L+H) 001203048373 

035 Dũng Nguyễn Thế Nam 04/10/2002 Xóm 2, X. Xuân Thành, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202013369 

036 Dũng Trần Quang Nam 04/08/2004 Tt N/M Ck Giải Phóng, X. Thanh Liệt, 

H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204020075 

037 Dũng Trần Văn Nam 03/07/2004 Bích Nhôi 3, P. Minh Tân, TX. Kinh 

Môn, T. Hải Dương 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204001489 

038 Dương Phùng Ánh Nữ 13/10/2003 35 An Thành, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303022934 

039 Dương Trần Thùy Nữ 10/11/2004 Tổ Dân Phố 8, P. Nam Hồng, TX. Hồng 

Lĩnh, T. Hà Tĩnh 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042304004503 

040 Dưỡng Bùi Văn Nam 12/05/2002 Xóm 2, X. Thụy Dũng, H. Thái Thụy, T. 

Thái Bình 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202002525 

041 Duy Lê Thế Nam 22/05/1996 20 Ngõ 583 Kim Ngưu, P. Vĩnh Tuy, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096033368 

042 Duy Vũ Bảo Nam 26/12/2004 Khu 3, P. Trần Phú, TP. Móng Cái, T. 

Quảng Ninh 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204000583 

043 Hà Nguyễn Thị Thu Nữ 20/11/2004 Phú Xuân, P. Nam Bình, TP. Ninh Bình, 

T. Ninh Bình 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304000642 

044 Hà Phạm Thị Nữ 23/01/2001 Thôn Đội 1, X. Ngọc Lũ, H. Bình Lục, 

T. Hà Nam 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035301004221 

3/10 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

045 Hà Trần Thu Nữ 23/12/2004 Đội 8 Thôn Nội, X. Xuy Xá, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304021794 

046 Hải Nguyễn Viết Nam 27/05/2003 Tdp 3 Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203002723 

047 Hằng Vũ Thị Nữ 20/07/2003 Xóm 11, X. Hồng Thuận, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303010039 

048 Hạnh Lê Văn Nam 04/06/2003 Mạnh Trữ, X. Chu Phan, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203053877 

049 Hạnh Nguyễn Thị Nữ 25/02/2004 Lão Cầu, X. Văn Phú, H. Nho Quan, T. 

Ninh Bình 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304000826 

050 Hạnh Trần Thị Nữ 02/06/2002 Xóm 4, X. Cồn Thoi, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037302002596 

051 Hậu Hoàng Thị Nữ 05/07/2002 Bản Piòa, X. Bình La, H. Bình Gia, T. 

Lạng Sơn 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020302002832 

052 Hậu Phạm Thị Nữ 09/10/2004 Căng Lập, X. Định Bình, H. Yên Định, 

T. Thanh Hóa 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304027731 

053 Hiên Nguyễn Thị Nữ 02/12/2001 Thượng Thọ, X. Châu Sơn, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034301009218 

054 Hiến Giáp Văn Nam 08/03/2003 Thôn Trang, X. Đại Lâm, H. Lạng 

Giang, T. Bắc Giang 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203012293 

055 Hiếu Lê Văn Nam 01/11/2003 Thôn Đội 2, X. Ngọc Lũ, H. Bình Lục, 

T. Hà Nam 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203002937 

056 Hòa Nguyễn Thị Minh Nữ 04/12/1998 Tổ 2 Khu 3, P. Đông Triều, TX. Đông 

Triều, T. Quảng Ninh 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022198000529 

057 Hoài Lương Thị Thương Nữ 20/03/2002 Tồng Not, X. Thượng Cường, H. Chi 

Lăng, T. Lạng Sơn 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020302003899 

058 Hoan Hoàng Thanh Nam 21/11/2004 Hồng Thái, X. Trực Cường, H. Trực 

Ninh, T. Nam Định 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204007873 

059 Hoàn Vũ Minh Nam 23/10/2004 Xóm 3, X. Giao Châu, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204004100 

060 Hoàng Bùi Văn Nhật Nam 12/03/2002 153 Hai Bà Trưng, P. An Biên, Q. Lê 

Chân, TP. Hải Phòng 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202005858 
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061 Hoàng Phạm Minh Nam 01/12/2003 Tổ 4, P. Tân An, TX. Nghĩa Lộ, T. Yên 

Bái 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015203000532 

062 Hoàng Trịnh Văn Nam 13/02/2001 Tràng Cát, X. Kim An, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201030634 

063 Hoàng Vũ Anh Nam 18/10/2004 Tổ 11 Khu 4, P. Trần Hưng Đạo, TP. Hạ 

Long, T. Quảng Ninh 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204002758 

064 Hùng Nguyễn Tiến Nam 22/10/2004 Tổ 1A Cụm 1, P. Hạ Đình, Q. Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204010778 

065 Hùng Nguyễn Văn Nam 09/07/2002 Ngõ 97 Khương Trung, P. Khương 

Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202040538 

066 Hưng Nguyễn Đình Phúc Nam 16/12/2004 Khu 2, TT. Tiên Lãng, H. Tiên Lãng, 

TP. Hải Phòng 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031204007782 

067 Hương Hoàng Thu Nữ 22/06/2003 Phương Châu, X. Phú Phương, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303044480 

068 Hương Nguyễn Lan Nữ 25/04/2004 Bản Chợ, X. Búng Lao, H. Mường Ảng, 

T. Điện Biên 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011304000377 

069 Huy Bùi Văn Nam 29/11/2002 Yên Trường 1, X. Trường Yên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202037228 

070 Huy Phạm Quang Nam 20/02/2003 Bình Sơn, X. Bình Thuận, H. Đại Từ, T. 

Thái Nguyên 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019203000680 

071 Huy Trần Quang Nam 30/07/2002 Tổ 17, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025202000113 

072 Huyền Mai Thị Nữ 24/01/1996 Bình Xuân, X. Thụy Xuân, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034196013912 

073 Huyền Nguyễn Thị Nữ 05/02/2000 Xóm Phố, X. Hồng Quang, H. Nam 

Trực, T. Nam Định 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300005314 

074 Khoa Vũ Minh Nam 30/10/2004 Tổ 2, TT. Nam Giang, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204009371 

075 Kiên Bùi Trung Nam 08/02/2004 Khu 6, X. Tứ Xã, H. Lâm Thao, T. Phú 

Thọ 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204010043 
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076 Kiên Phạm Công Nam 19/11/1978 22/317 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X C 010093049000 01/01/2009 A1K20/23 A1 Sát hạch H 001078020009 

077 Kiệt Bùi Thọ Nam 09/04/1998 Thôn Nam, X. Đông Sơn, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034098008768 

078 Kiệt Nguyễn Văn Nam 30/09/2004 Phụ Chính, X. Hòa Chính, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204040098 

079 Linh Kiều Thùy Nữ 07/09/2004 Thôn 5, X. Yên Bình, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304048381 

080 Linh Nguyễn Thùy Nữ 15/11/2003 Xóm 2, X. Hoằng Phú, H. Hoằng Hóa, 

T. Thanh Hóa 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303018566 

081 Loan Nguyễn Thị Kim Nữ 16/05/2003 Đông Hạ, X. Đồng Quang, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030303002845 

082 Long Hoàng Đức Nam 20/12/1988 37 Hàng Than, P. Nguyễn Trung Trực, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001088001704 

083 Luật Nguyễn Hữu Công Nam 18/10/2004 Khả Đông, X. Duyên Hải, H. Hưng Hà, 

T. Thái Bình 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204006002 

084 Lực Nguyễn Hồng Nam 26/05/2004 Thôn Nguyễn Trung, X. Liêm Phong, 

H. Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204005959 

085 Ly Nguyễn Hằng Khánh Nữ 27/02/2002 Trung Cầu, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302008565 

086 Mai Chu Nhật Nữ 20/06/2003 Lại Khánh, X. Lại Thượng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303038530 

087 Mai Nguyễn Xuân Nữ 22/03/2004 Tổ 6, P. Giang Biên, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304000661 

088 Mai Phạm Hồng Nữ 27/12/2004 169 Ngõ 217 Trần Phú, P. Văn Quán, Q. 

Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304023678 

089 Minh Nguyễn Tiến Nam 28/02/2005 Lê Trọng Tấn, P. La Khê, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002560 

090 Minh Nguyễn Văn Nam 07/09/2004 Xóm 2, X. Đại Hưng, H. Khóai Châu, 

T. Hưng Yên 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033204005462 

091 Ngọc Nguyễn Thị Hồng Nữ 15/03/2004 Bình Thái, X. Nghĩa Bình, H. Nghĩa 

Đàn, T. Nghệ An 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040304026123 

6/10 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

092 Ngọc Phạm Thị Bích Nữ 23/05/2002 Xóm 3, X. Nam Thắng, H. Tiền Hải, T. 

Thái Bình 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302003894 

093 Nguyên Hà Sỹ Nam 18/08/2004 Thanh Trung, X. Thanh Kỳ, H. Như 

Thanh, T. Thanh Hóa 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204013259 

094 Nguyễn Nguyễn Nam 02/04/2003 03/08/142 Đông Khối, P. Đông Cương, 

TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203003430 

095 Nhung Đặng Tuyết Nữ 25/12/2004 Huỳnh Cung, X. Tam Hiệp, H. Thanh 

Trì, TP. Hà Nội 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304021086 

096 Nhung Nguyễn Thị Hồng Nữ 16/12/2003 Đội 13, X. Yên Phú, H. ý Yên, T. Nam 

Định 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303008769 

097 Nhung Phạm Thị Tuyết Nữ 18/08/2003 Ngòi Viễn, X. Xuân ái, H. Văn Yên, T. 

Yên Bái 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015303001130 

098 Ninh Nguyễn Hải Nam 16/10/2004 Tổ 4, P. Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, T. 

Hà Nam 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204005695 

099 Phúc Nguyễn Hoàng Nam 13/04/2004 20 Phố Huế, P. Hàng Bài, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204010308 

100 Phước Nguyễn Hữu Nam 02/12/2004 Đan Hội, X. Dân Chủ, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204005846 

101 Phương Hoàng Thị Nữ 11/06/2004 Dinh Trại Như, X. Bình Xuyên, H. Bình 

Giang, T. Hải Dương 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304010649 

102 Phương Lê Thị Hà Nữ 03/09/2002 Thôn 8, X. Nam Giang, H. Thọ Xuân, T. 

Thanh Hóa 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302020806 

103 Phương Nguyễn Thị Nữ 14/10/2004 Phố Nghĩa Sơn 1, P. Tào Xuyên, TP. 

Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304018951 

104 Phương Nguyễn Thị Nữ 15/01/1999 Tổ 16, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030199005882 

105 Phương Phạm Lan Nữ 12/09/2004 Thống Nhất, TT. Tiên Yên, H. Tiên Yên, 

T. Quảng Ninh 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022304010323 

106 Phương Phan Thị Kim Nữ 01/05/2002 Thụy Hồi Trại, X. Tân Sơn, H. Kim 

Bảng, T. Hà Nam 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035302003201 
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107 Phương Tạ Thị Nữ 07/10/2002 Đa Phú 2, X. Thống Nhất, H. Hưng Hà, 

T. Thái Bình 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302008195 

108 Phương Vũ Thị Nữ 21/07/2001 Xóm 2, X. Minh Lộc, H. Hậu Lộc, T. 

Thanh Hóa 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301016159 

109 Quân Nguyễn Minh Nam 12/11/2004 Đà Ninh, X. Đông Thịnh, H. Đông Sơn, 

T. Thanh Hóa 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204014507 

110 Quang Hoàng Đức Nam 14/09/2003 Phù Lưu Thượng, X. Phù Lưu, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203043633 

111 Quế Trần Thị Nữ 03/11/2004 Tiểu Khu 14, TT. Mộc Châu, H. Mộc 

Châu, T. Sơn La 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014304004537 

112 Quỳnh Lê Diễm Nữ 17/04/2004 Thôn 3, X. Đông Mỹ, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304012546 

113 Sơn Dương Kim Nam 07/02/2004 21 Tô Hiến Thành, P. Nguyễn Du, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204000660 

114 Sơn Nguyễn Chí Trường Nam 28/12/2004 Nguyễn Trung, X. Liêm Phong, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204008756 

115 Sơn Nguyễn Minh Nam 23/09/2004 Xóm Cò Tổ 3 Cụm 3, P. Khương Đình, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204026699 

116 Sơn Nguyễn Thanh Nam 11/11/2004 Cổ Dũng 1, X. Đông La, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204001076 

117 Tâm Ngô Đức Nam 06/09/1992 Trác Dương, X. Thái Phương, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034092001386 

118 Tâm Nguyễn Bá Nam 10/02/2003 Nam Sơn, X. Nam Phương Tiến, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203016159 

119 Thắng Nguyễn Văn Nam 21/01/2000 Tràng Cát, X. Kim An, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200033889 

120 Thắng Võ Chế Việt Nam 29/09/2004 Tổ 5, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204000268 

121 Thanh Đỗ Đức Nam 28/05/2003 Xóm 5, X. Hồi Ninh, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203001722 

122 Thanh Nguyễn Thu Nữ 12/06/2002 Khu Tân Phú, X. Điêu Lương, H. Cẩm 

Khê, T. Phú Thọ 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025302011360 
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123 Thảo Dương Thị Nữ 26/07/2002 Phương Lan 5, X. Phương Sơn, H. Lục 

Nam, T. Bắc Giang 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024302013894 

124 Thảo Nguyễn Ngân Nữ 27/09/2004 Tân Mỹ, X. Thụy Hương, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304019170 

125 Thảo Vũ Thị Nữ 22/12/2004 Tam Tứ, X. Liêm Cần, H. Thanh Liêm, 

T. Hà Nam 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304006705 

126 Thảo Vũ Thị Nữ 17/08/1996 Khối 3, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, T. 

Lạng Sơn 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033196004000 

127 Thi Nguyễn Thị Nữ 12/04/2003 Tiến Tiên, X. Tân Tiến, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303011462 

128 Thiết Lại Minh Nam 27/02/2004 Chằm Vải, X. Liêm Thuận, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204002851 

129 Thịnh Phạm Bá Nam 15/10/2004 Tô Hải, X. An Mỹ, H. Quỳnh Phụ, T. 

Thái Bình 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204015193 

130 Thơ Cao Anh Nam 12/03/2003 Mỹ Xuyên, X. Nhân Mỹ, H. Lý Nhân, 

T. Hà Nam 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203002200 

131 Thu Ngọc Thị Nữ 23/06/2001 Tiến Bộ, X. Tiến Thắng, H. Yên Thế, T. 

Bắc Giang 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024301004474 

132 Thương Hà Thị Nữ 14/08/2004 Tam Tứ, X. Liêm Cần, H. Thanh Liêm, 

T. Hà Nam 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304006033 

133 Thủy Nguyễn Thị Thanh Nữ 23/08/2002 Tdp Đông Thắng, P. Hải Châu, TX. 

Nghi Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302005439 

134 Tiến Phạm Minh Nam 23/11/2004 Tổ 19, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204016787 

135 Toản Trần Quốc Nam 05/11/1996 Vạn Thịnh, P. Bích Đào, TP. Ninh Bình, 

T. Ninh Bình 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037096004863 

136 Trang Đoàn Minh Nữ 20/04/2001 14A B16 Nam Thành Công, P. Láng Hạ, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301000066 

137 Trang Phạm Thị Thu Nữ 03/11/2003 Thôn 7, X. Thọ Xương, H. Thọ Xuân, T. 

Thanh Hóa 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303020383 

138 Trang Trần Thị Huyền Nữ 01/11/2004 Đông Ngàn, X. Đông Hội, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304024959 
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139 Triều Lê Phan Nhật Nam 05/11/2004 Thôn 3, X. Cương Gián, H. Nghi Xuân, 

T. Hà Tĩnh 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042204002080 

140 Trọng Đặng Văn Nam 02/04/1991 Đội 5 Lê Xá, X. Đa Tốn, H. Gia Lâm, 

TP. Hà Nội 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001091057378 

141 Trung Lê Hữu Nam 02/07/1976 5A Ngách 144/56 Quan Nhân, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X B2 010025207364 10/08/2002 A1K20/23 A1 Sát hạch H 030076007322 

142 Tùng Trịnh Duy Nam 15/07/2004 17 Tổ 23 K73, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. 

Hà Nội 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204013163 

143 Tùng Trịnh Hoàng Nam 21/10/2004 Cự Đà, X. Cự Khê, H. Thanh Oai, TP. 

Hà Nội 

X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204018222 

144 Tùng Vũ Thanh Nam 06/11/2002 Thượng Thái Hòa, P. Châu Sơn, TP. Phủ 

Lý, T. Hà Nam 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035202005409 

145 Tuyết Nguyễn Ánh Nữ 24/09/2004 Đội 7 Kỳ Tây, X. Cẩm Chế, H. Thanh 

Hà, T. Hải Dương 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304007222 

146 Uyên Nguyễn Thị Nữ 15/08/2001 Xóm 9, X. Phúc Thành, H. Yên Thành, 

T. Nghệ An 

X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040301009017 

147 Vi Kiều Thị Quý Nữ 24/08/2002 Tdp Gia Du, TT. Gia Khánh, H. Bình 

Xuyên, T. Vĩnh Phúc 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026302005676 

148 Xuyến Trần Thị Nữ 18/06/2004 Xóm 6, X. Như Hòa, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304001868 

149 Ý Nguyễn Như Nữ 31/12/2004 Cụm 5, X. Duyên Thái, H. Thường Tín, 

TP. Hà Nội 
X A1K20/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304019760 

150 Yến Nguyễn Thị Hải Nữ 20/02/2001 Tào Xá, X. Đông Cường, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K19/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034301007820 
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